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1 Cương Gián Nghi Xuân Phan Xuân Thu 042069008989 Rê Câu 6 1,4 0,5 Gỗ 24 Đóng mới tại Xuân Yên

2 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Minh Đức 042068007267 Rê Câu 6 1,9 0,7 Composite 16 Mua lại từ ông Hoàng Văn Viện

3 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Xuyên 042070003653 Rê Câu 6 1,4 0,7 Composite 15 Đóng mới tại Xuân Yên

4 Cương Gián Nghi Xuân Lê Quang Thảo 042076004241 Rê Câu 6 2,5 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

5 Cương Gián Nghi Xuân Lê Khánh Nghĩa 042088016000 Rê Câu 6 2,2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

6 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Văn Tiến 042177003461 Rê Câu 6,2 1,65 0,61 Composite 9,5 Mua lại 

7 Cương Gián Nghi Xuân Lê Hải Dương 042074009728 Rê Câu 6 1,68 0,6 Composite 10 Làm mới tại Xuân Yên 

8 Cương Gián Nghi Xuân Lê Tiến Chung 042074004331 Rê Câu 6 1,7 0,6 Composite 10 Mua lại 

9 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Xuân Đào 042074004334 Rê Câu 7,6 1,4 0,55 Composite 24 Đóng mới

10 Cương Gián Nghi Xuân Trương Văn Long 042064009718 Rê Câu 6 2 0,6 Composite 8 Làm mới tại xã Cương Gián 

11 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Quang 042060011061 Rê Câu 6,1 1,56 0,67 Composite 10 Mua lại 

12 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Thịnh 042065010285 Rê Câu 6,3 1,7 0,702 Composite 24 Làm mới tại Xuân Yên 

13 Cương Gián Nghi Xuân Trương Văn Toản 042064006240 Rê Câu 6,5 2 0,65 Gỗ 24 Đóng mới tại Xuân Yên

14 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Văn Thương 042073003729 Rê Câu 6,9 1,89 0,72 Composite 24 Làm mới tại Xuân Yên 

15 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Quang 042060011061 Rê Câu 6,9 1,88 0,7 Composite 24 Mua lại 

16 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Phi Long 042081003374 Rê Câu 7 1,5 1,2 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

17 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Viện 042067002504 Rê Câu 7 2,4 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

18 Cương Gián Nghi Xuân Chu Quang Thanh 042068010651 Rê Câu 7 2,4 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

19 Cương Gián Nghi Xuân Phan Xuân Thu 042069008989 Rê Câu 7 2 0,7 Gỗ 24 Mua từ ông Phạm Văn Thế

20 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Nhung 042075016865 Rê Câu 7 2,5 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

21 Cương Gián Nghi Xuân Phan Văn Thường 042059005630 Rê Câu 7 2 0,7 Composite 16 Làm mới tại xã Cương Gián 

22 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Xuân Hồng 042065000207 Rê Câu 7 2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại xã Cương Gián

23 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Tấn 042073003849 Rê Câu 7 2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Thạch Trị

24 Cương Gián Nghi Xuân Trần Trọng Khai 042075003835 Rê Câu 7 2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

25 Cương Gián Nghi Xuân Phan Văn Hùng 042081014831 Rê Câu 7 2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

26 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Văn Sửu 042074004327 Rê Câu 7 2 0,7 Composite 54 Đóng mới 

27 Cương Gián Nghi Xuân Trần Đình Quang 042072004156 Rê Câu 7 2,2 0,75 Composite 24 Mua lại từ ông Trương Văn Thanh

28 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Vường 042075017382 Rê Câu 7 3 1 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

29 Cương Gián Nghi Xuân Lê Quang Thảo 042076004241 Rê Câu 7 2,5 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

30 Cương Gián Nghi Xuân Ngô Xuân Diệu 042078003476 Rê Câu 7 2,5 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

31 Cương Gián Nghi Xuân Bùi Trọng Tám 042078006509 Rê Câu 7 2,5 0,8 Composite 24 Mua lại từ Xuân Yên

1. xã Cương Gián

IV. HUYỆN NGHI XUÂN

Phụ lục:

Tổng hợp cập nhật thông tin danh sách tàu cá được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho trước ngày 06/5/2024 

đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký theo Thông tư 23/2018
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32 Cương Gián Nghi Xuân Bùi Xuân Hòa 042068007347 Rê Câu 7 2,5 0,8 Composite 30 Đóng mới tại Xuân Yên

33 Cương Gián Nghi Xuân Lê Thế Phương 042062011873 Rê Câu 7 2,3 0,75 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

34 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Xuân Thủy 042067008069 Rê Câu 7 2 0,7 Composite 15 Đóng mới tại Xuân Yên

35 Cương Gián Nghi Xuân Đinh Công Thành 042074004326 Rê Câu 7,25 1,66 0,7 Composite 6 Làm mới tại Xuân Yên 

36 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Phi Long 042081003374 Rê Câu 7,5 2 1 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

37 Cương Gián Nghi Xuân Phạm Văn Tân 042075008351 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 Composite 28 Đóng mới tại Xuân Yên

38 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Duy Trinh 042080003325 Rê Câu 7,5 2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Thạch Hải

39 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Huệ 042075016661 Rê Câu 7,5 2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

40 Cương Gián Nghi Xuân Lê Quang Du 042066003200 Rê Câu 7,5 2,2 0,75 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

41 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Xuân Tý 042070013666 Rê Câu 7,5 2,2 0,75 Composite 28 Đóng mới tại Xuân Yên

42 Cương Gián Nghi Xuân Phan Văn Thiền 042057009863 Rê Câu 7,5 2,2 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

43 Cương Gián Nghi Xuân Lê Thanh Hiền 042075003825 Rê Câu 7,5 2,2 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

44 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Thắng 042079011561 Rê Câu 7,8 2,4 0,8 Composite 48 Mua lại ông Chu Quang Vinh 

45 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Xuân Hùng 042081003058 Rê Câu 8 2,3 0,8 Composite 15 Làm mới tại Xuân Liên 

46 Cương Gián Nghi Xuân Võ Ngọc Văn 042078008565 Rê Câu 8 1,6 0,7 Composite 24 Làm mới tại Xuân Yên 

47 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Thọ 042059008880 Rê Câu 8 1,4 0,7 Gỗ 24 Đóng mới tại Xuân Yên

48 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Hòe 042066014012 Rê Câu 8 1,4 0,7 Gỗ 55 Được tặng từ ông Nguyễn Văn 

49 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Khanh 042070011096 Rê Câu 8 1,4 0,7 Gỗ 55 Đóng mới tại Xuân Yên

50 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Hùng 042078012551 Rê Câu 8 1,5 0,7 Gỗ 24 Mua từ ông Lê Văn Hà

51 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Thiện 042073003852 Rê Câu 8 1,5 0,7 Gỗ 55 Đóng mới tại Xuân Yên

52 Cương Gián Nghi Xuân Trần Văn Thông 042077008855 Rê Câu 8 1,5 0,7 Gỗ 55 Đóng mới tại Xuân Yên

53 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Thanh 042080007444 Rê Câu 8 1,5 0,7 Gỗ 55 Đóng mới tại Xuân Yên

54 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Sinh 042083004176 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 48 Làm mới tại Xuân Liên 

55 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Truyền 042071007981 Rê Câu 8 1,9 0,6 Composite 24 Làm mới tại xã Cương Gián 

56 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Đông 042081002055 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 48 Mua lại 

57 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Vượng 042078004264 Rê Câu 8 2,2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

58 Cương Gián Nghi Xuân Phạm Văn Huệ 042076011639 Rê Câu 8 2 0,7 Gỗ 33 Đóng mới tại Xuân Yên

59 Cương Gián Nghi Xuân Trương Huy Khôi 042055005598 Rê Câu 8 2,3 0,8 Gỗ 15 Làm mới tại xã Cương Gián 

60 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Sơn 042067002505 Rê Câu 8 2,3 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

61 Cương Gián Nghi Xuân Trần Đức Tuệ 042093007268 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 15 Làm mới tại Xuân Yên 

62 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Huê 042058009314 Rê Câu 8 2,4 0,8 Gỗ 15 Làm mới tại xã Cương Gián 

63 Cương Gián Nghi Xuân Trần Đức Long 042082003747 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 24 Làm mới tại Xuân Yên 

64 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Sáng 042066009649 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 30 Làm mới tại Xuân Liên 

65 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Dũng 042075013733 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 30 Làm mới tại Xuân Yên 

66 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Trung 042074016331 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

67 Cương Gián Nghi Xuân Trương Quang Vinh 042078003137 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

68 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Cao Hiền 042079003391 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

69 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Khoa 042089002864 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 48 Làm mới tại xã Cương Gián 

70 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Sáng 042074014702 Rê Câu 8 2,5 0,8 Composite 65 Mua từ Phan Tiến  Thi thôn Đại 
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71 Cương Gián Nghi Xuân Bùi Xuân Hòa 042068007347 Rê Câu 8 2,5 0,8 Composite 70 Mua lại từ ông lê Như Thế (Đại 

72 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Minh 042069016313 Rê Câu 8 2 0,7 Composite 24 Mua lại

73 Cương Gián Nghi Xuân Ngô Văn Ninh 042070008831 Rê Câu 8 2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

74 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Lập 042072003716 Rê Câu 8 2 0,7 Composite 24 Làm mới tại Xuân Yên 

75 Cương Gián Nghi Xuân Trần Ngọc Hạnh 042079003754 Rê Câu 8 2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

76 Cương Gián Nghi Xuân Trần Đức Hào 042082004140 Rê Câu 8 2,2 0,7 Composite 15 Đóng mới tại Xuân Yên

77 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Xuân Thủy 042067008069 Rê Câu 8 2,2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

78 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Quang Nam 042069003383 Rê Câu 8 2,3 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

79 Cương Gián Nghi Xuân Trần Xuân Hồng 042078012374 Rê Câu 8 2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

80 Cương Gián Nghi Xuân Phan Xuân Tuấn 042075003834 Rê Câu 8 2,2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

81 Cương Gián Nghi Xuân Phan Bá Quyền 042076004247 Rê Câu 8 2,2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

82 Cương Gián Nghi Xuân Phan Bá Quyền 042076004247 Rê Câu 8 2,4 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

83 Cương Gián Nghi Xuân Trần Trọng Thanh 042082004153 Rê Câu 8,07 2,16 0,95 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

84 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Văn Tiến 042177003461 Rê Câu 8,1 2,1 0,7 Composite 24 Mua lại 

85 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Ngọc Phú 042076010375 Rê Câu 8,5 2 0,7 Composite 28 Đóng mới tại Xuân Yên

86 Cương Gián Nghi Xuân Chu Công Tuấn 042064003792 Rê Câu 8,5 2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

87 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Tú 042077009771 Rê Câu 8,5 2,2 0,7 Composite 48 Mua lại 

88 Cương Gián Nghi Xuân Ngô Công An 183177237 Rê Câu 8,5 2,5 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

89 Cương Gián Nghi Xuân Trần Đức Luyến 042075013703 Rê Câu 8,5 2,16 0,75 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

90 Cương Gián Nghi Xuân Đinh Công Tuấn 042078003231 Rê Câu 9 2,2 0,7 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

91 Cương Gián Nghi Xuân Chu Thành 042068009277 Rê Câu 9 2,5 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

92 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Truyền 042071007981 Rê Câu 9 2,4 0,8 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

93 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Hiệu 042087003234 Rê Câu 9 2,4 0,8 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

94 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Sông Hương 042063003642 Rê Câu 9 2,2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

95 Cương Gián Nghi Xuân Phạm Văn Mười 042073003321 Rê Câu 9 2,4 0,8 Composite 56 Làm mới tại Thạch Hà

96 Cương Gián Nghi Xuân Trần Thanh Xuân 042076013812 Rê Câu 9 2,2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

97 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Chắt 042060012895 Rê Câu 9 2,5 0,8 Gỗ 24 Mua tại Phan Thiết

98 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Hải 042074004319 Rê Câu 9 2,5 0,8 Composite 48 Mua lại ông Chu Văn Đông thôn 

99 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Trung 042074004330 Rê Câu 9 2,5 0,8 Composite 54 Đóng mới tại Xuân Yên

100 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Hòa 042083001327 Rê Câu 9 2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

101 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Giang 042081004008 Rê Câu 9 2,4 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

102 Cương Gián Nghi Xuân Phan Thế Anh 042082019029 Rê Câu 9 2,4 0,8 Composite 82 Đóng mới tại Xuân Yên

103 Cương Gián Nghi Xuân Ngô Thành Chung 042075008329 Rê Câu 9 2,5 0,8 Composite 72 Đóng mới tại Xuân Yên

104 Cương Gián Nghi Xuân Bùi Văn Quang 042076004249 Rê Câu 9 2,6 0,9 Composite 75 Mua từ ông Trần Văn Quỳnh thôn 

105 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Quốc Hương 042080003333 Rê Câu 9 2,2 0,8 Composite 40 Mua lại ông Hồ Xuân Tích ở Đại 

106 Cương Gián Nghi Xuân Dương Văn Lý 042079003650 Rê Câu 9 2,4 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

107 Cương Gián Nghi Xuân Phan Văn Thường 042082015970 Rê Câu 9,5 2,7 0,9 Composite 80 Đóng mới tại Xuân Yên

108 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn phúc 042085020205 Rê Câu 9,5 2 0,7 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

109 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Văn Sâm 042077003460 Rê Câu 9,5 2,5 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên
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110 Cương Gián Nghi Xuân Ngô Văn Quang 004209301537 Rê Câu 9,5 2,4 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

111 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Nam 042070003654 Rê Câu 10 2,4 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

112 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Đức Trí 042068007539 Rê Câu 10 2,5 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

113 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Văn Nhuận 042087013743 Rê Câu 10 2,5 0,8 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

114 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Chung 042083012185 Rê Câu 10 2,6 0,8 Composite 80 Làm mới tại Nha Trang

115 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Tín 042069008310 Rê Câu 10 2,2 0,7 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

116 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Tuấn 042093002694 Rê Câu 10 2,5 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

117 Cương Gián Nghi Xuân Mai Xuân Thiệp 042077014946 Rê Câu 10 3,3 1,2 Gỗ 90 Đóng mới tại Xuân Yên

118 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Chung 042057012510 Rê Câu 10 3 1 Composite 90 Làm mới tại xã Cương Gián 

119 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Sỹ 042088003067 Rê Câu 10 3 1 Gỗ 90 Làm mới tại Thạch Hà

120 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Thiệu 042057011792 Rê Câu 10 2,8 0,8 Composite 28 Đóng mới tại Xuân Yên

121 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Quang Trung 042075003358 Rê Câu 10 3,8 1,2 Composite 48 Làm mới tại Xuân Yên 

122 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Tín 042069008310 Rê Câu 10 3,2 1 Gỗ 80 Đóng mới tại Xuân Yên

123 Cương Gián Nghi Xuân Dương Lý Khương 042075016643 Rê Câu 10 2,4 0,8 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

124 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Thẩm 042078008302 Rê Câu 10 3 1,15 Gỗ 76 Đóng mới tại Xuân Yên

125 Cương Gián Nghi Xuân Trương Văn Lam 042065007938 Rê Câu 11 2,5 1,2 Composite 48 Đóng mới tại Xuân Yên

126 Cương Gián Nghi Xuân Lê Nam Tiến 042085019535 Rê Câu 11 3,8 1,2 Gỗ 135 Mua lại

127 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Văn Tín 042069008310 Rê Câu 11 3,5 1,4 Gỗ 130 Đóng mới tại Xuân Yên

128 Cương Gián Nghi Xuân Chu Văn Nhung 042075016865 Rê Câu 11 3,3 1,3 Gỗ 105 Đóng mới tại Xuân Yên

129 Cương Gián Nghi Xuân Phạm Văn Dương 042075011000 Rê Câu 11 3,1 1,2 Gỗ 60 Mua lại

130 Cương Gián Nghi Xuân Lê Thanh Hiền 042075003825 Rê Câu 11 3,5 1,3 Gỗ 160 Đóng mới tại Xuân Yên

131 Cương Gián Nghi Xuân Hồ Xuân Chương 042071006685 Rê Câu 11 3,5 1,25 Gỗ 115 Đóng mới tại Xuân Yên

132 Cương Gián Nghi Xuân Nguyễn Duy Ất 042075003357 Rê Câu 11 3,1 1 Composite 105 Làm mới tại Xuân Yên 

133 Cương Gián Nghi Xuân Ngô Bá Quyền 042076004247 Rê Câu 11 3,5 0,8 Gỗ 160 Đóng mới tại Xuân Yên

134 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Hải 042063009267 Rê Câu 11,8 2,2 0,7 Gỗ 15 Làm mới tại xã Cương Gián 

135 Cương Gián Nghi Xuân Lê Văn Thế 042079012360 Rê Câu 11,8 2,4 0,7 Gỗ 105 Mua lại từ Thạch Kim

136 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Hợi 042071014139 Rê Câu 11,8 2,5 1 Composite 24 Đóng mới tại Xuân Yên

137 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Hoa 042071003453 Rê Câu 11,9 3,5 1,3 Gỗ 105 Tặng cho từ ông Trần Trọng 

138 Cương Gián Nghi Xuân Hoàng Văn Long 042092002363 Giã ruốc Câu 11,5 3,8 2,1 Gỗ 195 Cải hoán    

1 Đan Trường Nghi Xuân Trần Văn Liêu 042079007575 Rê Câu 7,8 2,1 0,72 Composite 24 Đóng mới

2 Đan Trường Nghi Xuân Trần Văn Lộc 042069011936 Rê Câu 7,8 2,1 0,73 Composite 24 Đóng mới

3 Đan Trường Nghi Xuân Hoàng Xuân Dũng 042066009485 Rê Câu 7,8 2,1 0,73 Composite 24 Đóng mới

4 Đan Trường Nghi Xuân Hồ Văn Danh 040055008523 Rê Câu 11 2,7 0,93 Tôn 24 Đóng mới

1 Xuân Hải Nghi Xuân Lê Văn Thái 042076002450 Rê 6,65 2,2 0,7 composite 24 Đóng mới

2 Xuân Hải Nghi Xuân Trần Văn Hùng 042076011203 Rê 6,3 2 0,8 composite 24 Đóng mới

3 Xuân Hải Nghi Xuân Trần Văn Đông 042088013815 Rê 7 2,3 0,7 composite 24 Đóng mới

2. xã Đan Trường

3. xã Xuân Hải
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4 Xuân Hải Nghi Xuân Nguyễn Quang Văn 042074019338 Rê 6,6 2,1 0,8 composite 24 Đóng mới

5 Xuân Hải Nghi Xuân Hoàng Văn Ký 042078002187 Rê 6,95 1,9 0,8 composite 24 Đóng mới

6 Xuân Hải Nghi Xuân Hoàng Văn Thế 042076002449 Rê 7 2,1 0,8 composite 12 Đóng mới

7 Xuân Hải Nghi Xuân Võ Minh Khang 042065004455 Rê 6,7 2,2 0,7 composite 24 Đóng mới

8 Xuân Hải Nghi Xuân Nguyễn Văn Linh 042080010450 Rê 6,75 2,2 0,7 composite 24 Đóng mới

9 Xuân Hải Nghi Xuân Võ Văn Đàn 042080012172 Rê 7 2,2 0,8 composite 24 Đóng mới

10 Xuân Hải Nghi Xuân Dương Minh Hiếu 042093007078 Rê 6,6 2,1 0,75 composite 10 Đóng mới

11 Xuân Hải Nghi Xuân Võ Trọng Dụng 042071000828 Rê 6,9 2,1 0,8 composite 24 Đóng mới

12 Xuân Hải Nghi Xuân Trần Vân Tâm 042077002102 Rê 7,1 2,2 0,8 composite 24 Đóng mới

13 Xuân Hải Nghi Xuân Võ Văn Tùng 042072020871 Rê 7,15 2,2 0,8 composite 30 Đóng mới

1 Xuân Hội Nghi Xuân Ngô Văn Thú 042076013717 Rê Câu 8,5 1,75 0,6 Gỗ 15 Đóng mới

2 Xuân Hội Nghi Xuân Phan Văn Nguyên 042072017011 Rê Câu 10,5 1,8 0,6 Gỗ 15 Đóng mới

3 Xuân Hội Nghi Xuân Trần Văn Bình 042090008463 Rê Câu 28,6 7,2 3,2 Thép 829 mới mua

1 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Thắm 042081005435 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

2 Xuân Liên Nghi Xuân Lê Văn Lực 042075018110 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 18 Đóng mới

3 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Xuân 042065008986 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

4 Xuân Liên Nghi Xuân Lê Công Hoạch 042064014588 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

5 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Viết Du 042067004471 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

6 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Văn Hiểu 042059005725 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

7 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Chuân 042069010246 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

8 Xuân Liên Nghi Xuân Lê Văn Diệp 042068009258 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

9 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Cường 042067004254 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

10 Xuân Liên Nghi Xuân Phan Văn Thảo 042072020668 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

11 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Phong 042086005507 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

12 Xuân Liên Nghi Xuân Phan Văn Nuôi 042082007065 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 24 Đóng mới

13 Xuân Liên Nghi Xuân Ngô Đức Quế 042064008762 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

14 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Văn Hiên 042068009111 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

15 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Quốc Toản 042093020202 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

16 Xuân Liên Nghi Xuân Phan Văn Phải 042077008633 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

17 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Xuân Quảng 042073012567 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

18 Xuân Liên Nghi Xuân Ngô Văn Linh 042084017369 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

19 Xuân Liên Nghi Xuân Hồ Ngọc Ánh 042078012762 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 18 Đóng mới

20 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Đức Mạnh 042076015049 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 20 Đóng mới

21 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Trung Thành 042065008120 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

22 Xuân Liên Nghi Xuân Phan Văn Thắng 042087016325 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 18 Đóng mới

23 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Ngọc Quý 042069013337 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

24 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Đức Công 042077010298 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 24 Đóng mới

4. xã Xuân Hội

5. xã Xuân Liên
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25 Xuân Liên Nghi Xuân Lê Thanh Bình 042059005271 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

26 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Sinh 042059004925 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

27 Xuân Liên Nghi Xuân Hồ Văn Lam 042067005271 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

28 Xuân Liên Nghi Xuân Lê Quốc Hoàn 042061008518 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

29 Xuân Liên Nghi Xuân Đặng Tiến 042079007288 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

30 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Sanh 042089019408 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 24 Đóng mới

31 Xuân Liên Nghi Xuân Phạm Văn Hùng 040094004892 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

32 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Ngọc Bùi 042083012616 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 24 Đóng mới

33 Xuân Liên Nghi Xuân Ngô Hoài Thanh 042068012598 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

34 Xuân Liên Nghi Xuân Nguyễn Văn Thi 042075016816 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

35 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Văn Thế 042080008064 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

36 Xuân Liên Nghi Xuân Phan Văn Phú 042064007165 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

37 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Văn Huy 042086013508 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 12 Đóng mới

38 Xuân Liên Nghi Xuân Trần Quốc Toản 042077007684 Rê Câu 7,5 1,6 0,6 Composite 15 Đóng mới

1 Xuân Phổ Nghi Xuân Nguyễn Văn Thiện 042078002736 Rê Câu 7,8 2,4 0,8 Gỗ 24 Mua bán

2 Xuân Phổ Nghi Xuân Nguyễn Văn Mạnh 042074003393 Rê Câu 8,4 2 0,7 Gỗ 8 Mua bán

3 Xuân Phổ Nghi Xuân Nguyễn Văn Hà 042063002755 Rê Câu 8,4 2,2 0,8 Gỗ 8 Đóng mới

4 Xuân Phổ Nghi Xuân Nguyễn Xuân Lĩnh 042060003124 Rê Câu 8,5 2 0,7 Gỗ 8 Đóng mới

5 Xuân Phổ Nghi Xuân Nguyễn Văn Chất 042068002535 Rê Câu 8,5 2 0,7 Gỗ 8 Đóng mới

6 Xuân Phổ Nghi Xuân Nguyễn Văn Đức 042088001644 Rê Câu 8,5 2 0,7 Gỗ 8 Mua bán

7 Xuân Phổ Nghi Xuân Nguyễn Văn Lực 042076003185 Rê Câu 8,5 2 0,7 Gỗ 8 Mua bán

1 Xuân Thành Nghi Xuân Hoàng Văn Vang 042073002385 Rê Câu 7 1,82 0,8 Composite 24 Đóng mới

2 Xuân Thành Nghi Xuân Lê Văn Hùng 042067008726 Rê Câu 6,6 1,95 0,75 Composite 24 Đóng mới

3 Xuân Thành Nghi Xuân Trần Văn Thân 042070002273 Rê Câu 7,1 2,1 0,85 Composite 24 Đóng mới

4 Xuân Thành Nghi Xuân Trần Văn Son 042083002786 Rê Câu 7 1,82 0,8 Composite 24 Đóng mới

5 Xuân Thành Nghi Xuân Trần Văn Đạt 042080013248 Rê Câu 7,1 2,0 0,86 Composite 24 Đóng mới

6 Xuân Thành Nghi Xuân Lê Văn Tương 042077005524 Rê Câu 6,9 2,15 0,87 Composite 24 Đóng mới

7 Xuân Thành Nghi Xuân Lê Văn Hiền 042076002631 Rê Câu 6,9 2,15 0,87 Composite 24 Đóng mới

8 Xuân Thành Nghi Xuân Lê Văn Tú 042071002370 Rê Câu 7,1 2,1 0,86 Composite 24 Đóng mới

9 Xuân Thành Nghi Xuân Lê Văn Thông 042075017893 Rê Câu 7,5 2,15 0,84 Composite 24 Đóng mới

10 Xuân Thành Nghi Xuân Trịnh Thanh Miên 042055001298 Rê Câu 7 2,2 0,83 Composite 24 Đóng mới

11 Xuân Thành Nghi Xuân Dương Văn Việt 042080012797 Rê Câu 7,05 2,2 0,87 Composite 24 Đóng mới

1 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Quang 042071006186 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

2 Xuân Yên Nghi Xuân Lê Văn Trung 042076002642 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

3 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Trung Thành 042076002622 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

6. xã Xuân Phổ

7. xã Xuân Thành

8. xã Xuân Yên
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4 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Đoá 042072002653 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

5 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Thọ 042083017972 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

6 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Bịu 042074010613 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

7 Xuân Yên Nghi Xuân Bùi Văn Thảo 183394117 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

8 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Hùng 042075002309 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

9 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Xuân Quán 042072002652 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

10 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Đức Dũng 042093001500 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

11 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Mạnh 042068002034 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

12 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Trung Thành 042081011523 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

13 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Anh Hùng 042082014702 Rê Câu 7,5 2,5 0,7 composite 24 Đóng mới 

14 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Văn Hoà 042076002618 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

15 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Văn Toàn 042087002404 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

16 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Văn Quang 042092001642 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

17 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Mạnh Linh 184429142 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 30 Đóng mới 

18 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Văn Hải 042084002551 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

19 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Anh Tuấn 183524319 Rê Câu 7,5 2,1 0,8 composite 24 Đóng mới 

20 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Đức Mong 042090019043 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

21 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Ngọc Trường 042074011411 Rê Câu 7,6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

22 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Minh Thảo 042073002362 Rê Câu 7,5 2,1 0,75 composite 24 Đóng mới 

23 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Văn Nhâm 042076002643 Rê Câu 7,3 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

24 Xuân Yên Nghi Xuân Bùi Xuân Thông 042069016248 Rê Câu 7,3 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

25 Xuân Yên Nghi Xuân Bùi Văn Kháng 042076002619 Rê Câu 7,5 2,2 0,74 composite 24 Đóng mới 

26 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Quốc Việt 042085002605 Rê Câu 7,5 2,1 0,73 composite 24 Đóng mới 

27 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Nam 042079002371 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

28 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Xuân Tính 042068002048 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

29 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Văn Thắng 042082013702 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

30 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Cường 042085002578 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 2 Thuyền

31 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Cường 042085002578 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 2 Thuyền

32 Xuân Yên Nghi Xuân Mai Thị Bình 042187003585 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

33 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thị Quy 042194001632 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

34 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Đông 042096000862 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

35 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Thị Thìn 042185003590 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

36 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Cứ 042083017304 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

37 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Hồng Lĩnh 042070002259 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

38 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Ngọc Minh 042069011377 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

39 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Thắng 042076002639 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

40 Xuân Yên Nghi Xuân Hồ Văn Thanh 042079002257 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

41 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Đức Mạnh 042096005605 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

42 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Mạnh Thảo 042086002546 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 2 Thuyền
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43 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Mạnh Thảo 042086002546 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 2 Thuyền

44 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thị Tâm 042174011055 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

45 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thị Đào 042183003505 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

46 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thăng Long 042092001570 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

47 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Tâm 042086021399 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

48 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Thương 042097000910 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

49 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Thị Huệ 042185003570 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

50 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Văn Minh 042085022324 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

51 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Thới 042091001752 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

52 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Thái 042085002606 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

53 Xuân Yên Nghi Xuân Bùi Thái Nguyên 042086002497 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

54 Xuân Yên Nghi Xuân Bùi Thị Hồng 042170008947 Rê Câu 6 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

55 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Tý 042084012147 Rê Câu 7,8 2,1 0,8 composite 30 Đóng mới 

56 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Tân 042079002126 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

57 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Anh Hùng 042072002453 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

58 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Ngọc Thọ 042068008878 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

59 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Thảo 042092009947 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

60 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Thị Tuyết 042187003587 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

61 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Văn Tuấn 042094014889 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

62 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Chiến 042076002458 Rê Câu 7,7 2 0,76 composite 24 Đóng mới 

63 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Ngọc Hoà 042065005428 Rê Câu 7,5 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

64 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thị Sen 042174002322 Rê Câu 7,6 2 0,77 composite 24 Đóng mới 

65 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Thị Thảo 042175010614 Rê Câu 7,7 2 0,77 composite 24 Đóng mới 

66 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Duy 042021012293 Rê Câu 7,4 2 0,8 composite 24 Đóng mới 

67 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Thị Điệp 042179002975 Rê Câu 7,7 2,3 0,8 composite 24 Đóng mới 

68 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Thị Thắm 042189003107 Rê Câu 7,7 2,2 0,75 composite 24 Đóng mới 

69 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Thị Huê 042176002943 Rê Câu 7,3 2,2 0,72 composite 24 Đóng mới 

70 Xuân Yên Nghi Xuân Bùi Văn Nam 042200004219 Rê Câu 7,5 2 0,78 composite 24 Đóng mới 

71 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Đức Hùng 042093020941 Rê Câu 7,5 2,1 0,78 composite 30 Đóng mới 

72 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Quang Trung 042085002478 Rê Câu 7,5 2,1 0,75 composite 24 Đóng mới 

73 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Văn Tuấn 042094014889 Rê Câu 7,5 2,1 0,72 composite 24 Đóng mới 

74 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Quốc Việt 042077002106 Rê Câu 7,7 2 0,75 composite 24 Đóng mới 

75 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Thị Lan 042186003304 Rê Câu 7,5 2,1 0,78 composite 30 Đóng mới 

76 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Thị Quyên 042177002646 Rê Câu 7,6 2,7 0,75 composite 24 Đóng mới 

77 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Văn Giang 042094001275 Rê Câu 7,7 2,5 0,75 composite 24 Đóng mới 

78 Xuân Yên Nghi Xuân Phan Thị Hà 042188003292 Rê Câu 7,7 2,5 0,75 composite 30 Đóng mới 

79 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Ngọc Hiền 042063002359 Rê Câu 7,7 2,5 0,75 composite 30 Đóng mới 

80 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Văn Thơ 042076002655 Rê Câu 7,7 2,5 0,75 composite 30 Đóng mới 

81 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Xuân Đợi 042060009038 Rê Câu 7,6 2,3 0,77 composite 24 Đóng mới 
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82 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thị Huyên 042175002991 Rê Câu 7,9 2,6 0,75 composite 24 Đóng mới 

83 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Cận 042094007880 Rê Câu 7,5 2,1 0,75 composite 24 Đóng mới 

84 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Tý 042084012147 Rê Câu 7,7 2,3 0,77 composite 24 Đóng mới 

85 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Thị Vinh 042176002950 Rê Câu 7,5 2,27 0,75 composite 24 Đóng mới 

86 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Thọ 042077006521 Rê Câu 7,2 2,3 0,8 composite 24 Đóng mới 

87 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Quang Tình 042092001557 Rê Câu 7,3 2,2 0,7 composite 24 Đóng mới 

88 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Bấm 042089007529 Rê Câu 7,5 2,3 0,78 composite 24 Đóng mới 

89 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Tiến Đạt 042088011071 Rê Câu 7,7 2,5 0,75 composite 24 Đóng mới 

90 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Xuân Thích 042090001936 Rê Câu 7,5 2,1 0,75 composite 24 Đóng mới 

91 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Trang 042066001417 Rê Câu 7,5 2,25 0,77 composite 24 Đóng mới 

92 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Hà 042087002206 Rê Câu 7,4 2,1 0,78 composite 24 Đóng mới 

93 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Thành 042076002453 Rê Câu 7,7 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

94 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Tuý 042065001910 Rê Câu 7,7 2 0,75 composite 24 Đóng mới 

95 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Văn Thân 042084010955 Rê Câu 7,9 2,25 0,75 composite 24 Đóng mới 

96 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thị Thìn 042175003148 Rê Câu 7,4 2,25 0,75 composite 24 Đóng mới 

97 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Trung 042083002478 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

98 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thanh Hảo 042090001950 Rê Câu 7,8 2,4 0,8 composite 28 Đóng mới 

99 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Thị Nhung 042186003316 Rê Câu 7,5 2,2 0,8 composite 24 Đóng mới 

100 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Thị Xuân 042193007204 Rê Câu 7,5 2,3 0,8 composite 24 Đóng mới 

101 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Văn Cường 042094014482 Rê Câu 7,8 2,1 0,8 composite 24 Đóng mới 

102 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Thị Hằng 042185007182 Rê Câu 7,7 2,6 0,75 composite 24 Đóng mới 

103 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Văn Hiền 042085002481 Rê Câu 7,5 2,1 0,78 composite 24 Đóng mới 

104 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Trường Thanh 042078702315 Rê Câu 7,5 2,25 0,75 composite 24 Đóng mới 

105 Xuân Yên Nghi Xuân Hoàng Thị Thanh Tâm 042187006033 Rê Câu 7,7 2,3 0,78 composite 24 Đóng mới 

106 Xuân Yên Nghi Xuân Trịnh Xuân Toàn 042085002487 Rê Câu 7,7 2,25 0,75 composite 24 Đóng mới 

107 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Cảnh 042077002112 Rê Câu 7,5 2,1 0,72 composite 24 Đóng mới 

108 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Văn Nghĩa 042083012485 Rê Câu 7,8 2,2 0,8 composite 24 Đóng mới 

109 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Thực 042067001555 Rê Câu 7,7 2,7 0,78 composite 24 Đóng mới 

110 Xuân Yên Nghi Xuân Phạm Văn Đại 042086002502 Rê Câu 7,5 2,3 0,78 composite 24 Đóng mới 

111 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Văn Hùng 042079005738 Rê Câu 7,5 2,3 0,75 composite 24 Đóng mới 

112 Xuân Yên Nghi Xuân Nguyễn Văn Bình 042083002480 Rê Câu 7,5 2,7 0,78 composite 24 Đóng mới 

113 Xuân Yên Nghi Xuân Trần Viết Thành 042094001276 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

114 Xuân Yên Nghi Xuân Bùi Thị Hoài 040118707584 Rê Câu 7,5 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

115 Xuân Yên Nghi Xuân Đặng Văn Bình 042072002655 Rê Câu 8,6 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 

116 Xuân Yên Nghi Xuân Phan Văn Đông 042069002078 Rê Câu 8,6 2,5 0,8 composite 24 Đóng mới 


